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	I.
	HUYỆN ĐAKRÔNG


	I.I
	XÃ A VAO: 26 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN THOM
	X
	 
	01/01/1994
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
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	2
	HỒ THỊ K LIÊU
	 
	X
	10/10/2000
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ LỐP
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ NHÔI
	 
	X
	10/11/2000
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ NHUNG
	 
	X
	05/06/2002
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ XA
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ LAN
	 
	X
	09/09/2003
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ SON
	 
	X
	01/01/1992
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ THIÊM
	 
	X
	03/10/1998
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ VE
	 
	X
	01/01/1977
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ ĐEM
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ A ÓC
	 
	X
	23/08/1999
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ LE
	 
	X
	01/01/1985
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ CHEO
	 
	X
	06/01/1991
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ DUÔI
	 
	X
	02/12/1997
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ VĂN HOA
	 
	X
	01/01/2004
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ HÊ
	 
	X
	01/01/2006
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ VĂN HANG
	X
	 
	04/04/2021
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	19
	CĂN KÃY
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ NENG
	
	X
	1972
	Chưa xác định
	Ro Ó 1, A Vao, Đakrông
	
	X
	
	X

	21
	HỒ THỊ NƯA
	
	X
	1992
	Chưa xác định
	Ro Ó 1, A Vao, Đakrông
	
	X
	
	X

	22
	HỒ THỊ VAO
	
	X
	1975
	Chưa xác định
	Ro Ó 1, A Vao, Đakrông
	
	X
	
	X

	23
	HỒ THỊ THUÔI
	
	X
	1978
	Chưa xác định
	Ro Ó 1, A Vao, Đakrông
	
	X
	
	X

	24
	HỒ THỊ  VŨ
	
	X
	1979
	Chưa xác định
	Ro Ó 1, A Vao, Đakrông
	
	X
	
	X

	25
	HỒ THỊ CĂN RÔ
	
	X
	01/02/1994
	Chưa xác định
	Ro Ó 1, A Vao, Đakrông
	
	X
	
	X

	26
	HỒ VĂN NIÊN
	X
	
	2003
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
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	I.II
	XÃ MÒ Ó: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ RƠ
	 
	X
	01/3/2000
	Chưa xác định
	Mò Ó, Đakrông
	 
	X
	 
	X

	I.III
	THỊ TRẤN KRÔNG KLANG: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ HƯƠNG
	 
	X
	1999
	Chưa xác định
	Làng Cát, Krông Klang
	 
	X
	 
	X

	2
	NÀNG HOM
	 
	X
	1991
	Chưa xác định
	Khóm 2, Krông Klang
	 
	X
	 
	X

	I.IV
	XÃ A NGO: 06 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ PHIM
	
	X
	1977
	Chưa xác định
	A Đeng, A Ngo
	
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ DƯI
	
	X
	1994
	Chưa xác định
	A Đeng, A Ngo
	
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ CHINH
	
	X
	1976
	Chưa xác định
	A Đeng, A Ngo
	
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ THIM
	
	X
	1983
	Chưa xác định
	A Đeng, A Ngo
	
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ XEN (SEN)
	
	X
	1984
	Chưa xác định
	A Đeng, A Ngo
	
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ LANG
	
	X
	1984
	Chưa xác định
	A Đeng, A Ngo
	
	X
	 
	X

	I.V
	XÃ A BUNG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ ĐUN
	
	X
	1994
	Chưa xác định
	Cu Tài 1, A Bung
	
	X
	
	X

	I.VI
	XÃ ĐAKRÔNG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ TA NUA
	
	X
	1978
	Chưa xác định
	Klu. Đakông
	
	X
	
	X

	I.VII
	XÃ TÀ LONG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ MĂNG
	
	X
	1986
	Chưa xác định
	Tà Lao, Tà Long
	
	X
	
	X

	II
	HUYỆN HƯỚNG HÓA

	II.I
	XÃ HƯỚNG LỘC: 29 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ VUI
	 
	X
	1984
	Chưa xác định
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ VI ANG
	 
	X
	1995
	Chưa xác định
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ THONG
	 
	X
	1995
	Chưa xác định
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ BỘT
	 
	X
	1999
	Chưa xác định
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ XÍU
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Thôn CuTa Ka, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ PHUÔM
	 
	X
	1996
	Chưa xác định
	Thôn Của, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THI XAY
	 
	X
	1988
	Chưa xác định
	Thôn Của, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ PIU
	 
	X
	1990
	Chưa xác định
	Thôn Của, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ TA PƯNG
	 
	X
	1992
	Chưa xác định
	Thôn Của, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ HƠN
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Thôn Của, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ MÓ
	 
	X
	1983
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ XY
	 
	X
	1975
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ VƯN
	 
	X
	1981
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ PHĂN
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ VƯN
	 
	X
	1983
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ CU RÔI
	X
	 
	1995
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ A NHA
	X
	 
	2003
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ VĂN RANG
	X
	 
	1976
	Chưa xác định
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ PHENG
	 
	X
	1983
	Chưa xác định
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ THĂN
	 
	X
	1997
	Chưa xác định
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ LA MÊN
	 
	X
	1988
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ DUNG
	 
	X
	1990
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ LỜI
	 
	X
	1978
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ CHĂN
	 
	X
	1988
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ NHẶT
	 
	X
	1988
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	26
	HỒ THỊ LƯƠNG
	 
	X
	1982
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	27
	HỒ THỊ LIỄU
	 
	X
	2001
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	28
	HỒ THỊ PHỂ
	 
	X
	2006
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X

	29
	HỒ THỊ HƯƠNG
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	 
	X
	 
	X


	II.II
	XÃ TÂN LẬP : 24 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ CHÊNG
	 
	X
	1996
	Chưa xác định
	Bản Bù , Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ CHON
	 
	X
	1973
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ VĂN PHAY
	X
	 
	2005
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ BO
	 
	X
	1962
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ LE
	 
	X
	1995
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ XOA
	 
	X
	1997
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ AI MỲ
	X
	 
	1977
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ GÁI
	 
	X
	2001
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ PỈ BÂNG
	 
	X
	1953
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ THON
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ THAI
	 
	X
	1986
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ THAI
	 
	X
	1985
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ HẠT
	 
	X
	1993
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ AN
	 
	X
	1997
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ VĂN SONG
	X
	 
	1999
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ MY
	 
	X
	1978
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ ÓT 
	 
	X
	2001
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ THỊ MẠ
	 
	X
	1995
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ XUÂN
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ MAY
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ LINH
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ ẤT
	
	X
	1998
	Chưa xác định
	Tân Lập
	
	X
	
	X

	23
	HỒ VĂN PHON
	X
	
	2004
	Chưa xác định
	Tân Lập
	
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ KHE
	
	X
	1993
	Chưa xác định
	Tân Lập
	
	X
	
	X

	II.III
	XÃ THUẬN: 35 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ CHOI
	 
	X
	01/0/1999
	Chưa xác định
	Thôn Thuận 2, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ NA
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Thuận 2, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ HAM
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Thôn Thuận2 , Xã Thuận 
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ PHIÊN
	 
	X
	01/03/2001
	Chưa xác định
	Thôn Thuận 2, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ PHÙNG
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Thuận 2, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ TRĂNG
	 
	X
	18/5/2007
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ ĐÔI
	 
	X
	11/03/2005
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ THAY
	 
	X
	15/7/2003
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ NÔÔNG
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ BRẠ
	 
	X
	17/05/2003
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ CHANH
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ CAN
	 
	X
	08/03/2002
	Chưa xác định
	Bản 7,Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ GÁI
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ LÊ
	 
	X
	11/08/2005
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ BUÔN HƯƠNG
	 
	X
	01/01/1980
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ PHENG
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ THAY
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ THỊ XƠI
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ KHỔ
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ DỆP
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ PHOI
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ GIÁI
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ BIA
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thuận 4, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ HÓT
	 
	X
	01/01/1942
	Chưa xác định
	Thuận 4, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ PHUÂN
	 
	X
	14/04/2000
	Chưa xác định
	Thuận 1, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	26
	HỒ THỊ LY VƯƠNG
	 
	X
	13/7/1999
	Chưa xác định
	Thuận 1, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	27
	HỒ THỊ ĐĂM
	 
	X
	05/09/2002
	Chưa xác định
	Thuận 1, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	28
	HỒ THỊ PHIÊN
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	29
	HỒ THỊ CỬI
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	30
	HỒ THỊ XA RA
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	31
	HỒ THỊ NENG
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Thuận 1, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	32
	HỒ THỊ CHÒI
	 
	X
	07/06/2005
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	33
	HỒ THỊ TÂM
	 
	X
	01/06/2002
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	34
	HỒ THỊ MAI
	 
	X
	05/04/2003
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	35
	HỒ THỊ KHĂM
	 
	X
	01/01/2005
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	X
	 
	X

	II.IV
	XÃ THANH: 35 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ K RĂNG
	X
	 
	01/01/1993
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ XING
	 
	X
	01/01/1993
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ TA ĐAN
	 
	X
	01/02/2000
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ  HIÊN
	 
	X
	10/07/2000
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ  BỔ
	 
	X
	10/11/1998
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ TRÒN
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ ƯN
	 
	X
	23/02/2003
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ NĂM
	 
	X
	01/02/1999
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ ĐOÀN
	 
	X
	05/08/1999
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ  A DỔ
	 
	X
	01/01/1996
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ  XA ƠN
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ THEO
	 
	X
	16/06/2002
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ CÚC
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ SONG
	 
	X
	02/02/2001
	Chưa xác định
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ TOI
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ TA LẠCH
	 
	X
	03/12/2003
	Chưa xác định
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ SƠN
	 
	X
	01/01/2004
	Chưa xác định
	Bản 10, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ THỊ THƯƠNG
	 
	X
	16/04/1999
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ CHĂN THA
	 
	X
	14/9/2003
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ LIÊN
	 
	X
	01/10/2000
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ BĂNG
	 
	X
	01/01/1988
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ VĂN
	 
	X
	01/01/1996
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ TA LA
	 
	X
	06/09/2003
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ LĂNG
	 
	X
	01/01/2001
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ PHỂ
	 
	X
	10/06/1985
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	26
	HỒ VĂN DỮ
	X
	 
	12/03/2013
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	27
	HỒ VĂN DƯƠNG
	X
	 
	29/8/2016
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	28
	HỒ THỊ CA LÁT
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	29
	HỒ THỊ CHĂN
	 
	X
	23/01/2003
	Chưa xác định
	Thôn Thanh 1,Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	30
	HỒ THỊ TĂNG
	 
	X
	05/06/2000
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	31
	HỒ THỊ LAI
	 
	X
	01/01/2005
	Chưa xác định
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	32
	HỒ CĂN NHA
	 
	X
	09/08/2002
	Chưa xác định
	Bản 10, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	33
	HỒ THỊ XA NA
	 
	X
	04/08/2003
	Chưa xác định
	Bản 10, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	34
	HỒ THỊ HÊNG
	 
	X
	10/10/2003
	Chưa xác định
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	35
	HỒ CĂN TUA
	 
	X
	03/08/2003
	Chưa xác định
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	 
	X
	 
	X

	II.V
	XÃ LÌA:  28 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ XENG
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	A Quan, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ KHEM
	 
	X
	01/01/2001
	Chưa xác định
	A Quan, Xã Lìa,
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ NŨY
	 
	X
	11/01/2003
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ RẠP
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ DIỆP
	 
	X
	02/7/1996
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ NĂNG
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ NUÔNG
	 
	X
	16/01/2001
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ THỤT
	 
	X
	17/4/2000
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ XĂNG
	 
	X
	01/01/2001
	Chưa xác định
	A Xau, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ COM
	 
	X
	01/01/2005
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	11
	LA VĂN
	 
	X
	23/02/2004
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ CHƠNG
	 
	X
	08/6/2002
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ RANG
	 
	X
	01/01/1982
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ CHƯƠNG
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ DÔNG
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ MƯƠNG
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	A Xóc Lìa, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ LIÊNG
	 
	X
	01/01/1995
	Chưa xác định
	A Rông, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ THỊ NẾP
	 
	X
	01/01/2020
	Chưa xác định
	A Rông, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ MON
	 
	X
	10/05/2001
	Chưa xác định
	A Rông, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ KIỀU 
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Kỳ Tăng, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ NHUÔM
	 
	X
	01/01/1996
	Chưa xác định
	Kỳ Tăng, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ DỚI
	 
	X
	01/01/1994
	Chưa xác định
	A Máy, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ NGOI
	 
	X
	01/01/1970
	Chưa xác định
	A Máy, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ BÀI
	 
	X
	01/10/2003
	Chưa xác định
	Kỳ Nơi, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ KA RAI
	 
	X
	14/02/2000
	Chưa xác định
	Kỳ Nơi, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	26
	HỒ THỊ KHÚI
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Kỳ Nơi, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	27
	HỒ THỊ NUÔI
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	Kỳ Nơi, Xã Lìa
	 
	X
	 
	X

	28
	HỒ THỊ LU LÍA
	 
	X
	01/01/1969
	Chưa xác định
	A Máy, Lìa
	 
	X
	 
	X

	II.VI
	XÃ XY:  25 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ NGÂN
	 
	X
	1996
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ MĂN
	 
	X
	1998
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	 X

	3
	HỒ THỊ PEN
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ CHIẾN
	 
	X
	1999
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ ĐAO
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ TIU
	 
	X
	1980
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ NOI
	 
	X
	1994
	Chưa xác định
	Ra Po, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ PHENG
	 
	X
	1999
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ PI
	 
	X
	1995
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ VAI
	 
	X
	1998
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ PHUÂN
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ TƯ
	 
	X
	1994
	Chưa xác định
	Ra Po, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ K RÂM
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ ƠN
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Ra Po, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ UN
	 
	X
	2001
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ NANG HUI
	 
	X
	2001
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ HÔ
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ LA MÊN
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Ra Po, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ THÂNG
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Ra Po, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ DONG
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ HẰNG
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ DĨA
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ HƯƠNG
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Ra Po, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ PIÊN
	 
	X
	2004
	Chưa xác định
	Troan La Reo, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ THA VON
	 
	X
	2004
	Chưa xác định
	Ra Man, Xã Xy
	 
	X
	 
	X

	II.VII
	XÃ A DƠI: 35 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ ĐƠ
	 
	X
	05/05/1976
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ THÔNG
	 
	X
	30/01/1996
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ ĐANG
	 
	X
	01/01/1940
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ NHÀN
	 
	X
	01/01/1996
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ TAN
	 
	X
	01/01/1940
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ VĂN CHANG
	 X
	
	01/01/1930
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ CU MUÔN
	 
	X
	01/01/1986
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ,A Dơi
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ DỞ
	 
	X
	01/01/1985
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ TA LỮ
	 
	X
	01/01/1940
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ BEN
	 
	X
	01/08/1995
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ THIẾP
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Proi Xy, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ VƯƠI
	 
	X
	01/01/1983
	Chưa xác định
	Proi Xy, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ ỦN
	 
	X
	01/01/1991
	Chưa xác định
	Prin Thành, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ CẠY
	 
	X
	01/01/1986
	Chưa xác định
	Prin Thành, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ TA
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Prin Thành, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ NÊNG
	 
	X
	01/01/1992
	Chưa xác định
	Prin Thành, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ CHÔ
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ THỊ NGÂN
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ VĂN DIỆP
	X
	 
	01/01/1983
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ CHIN
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	 Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ HÀ
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ THUA
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ HÔN
	 
	X
	01/01/20000
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	24
	HỒ THỊ KIẾT
	 
	X
	01/01/1995
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ CHAY
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	Đồng Tâm, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	26
	HỒ THỊ TANH
	 
	X
	01/01/2002
	Chưa xác định
	Xa Doan, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	27
	HỒ VĂN VIÊN
	X
	 
	01/01/1982
	Chưa xác định
	Xa Doan, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	28
	HỒ VĂN XUI
	X
	 
	01/01/1945
	Chưa xác định
	Xa Doan, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	29
	HỒ THỊ NƯỚC
	 
	X
	01/01/1960
	Chưa xác định
	Xa Doan, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	30
	HỒ THỊ TẾ
	 
	X
	01/01/1984
	Chưa xác định
	A Dơi Cô, A Dơi
	 
	X
	 
	X

	31
	HỒ THỊ HỒNG
	 
	X
	01/01/2001
	Chưa xác định
	A Dơi Cô,  A Dơi
	 
	X
	 
	X

	32
	HỒ THỊ ĐÁO
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Proi Xy- A Dơi
	 
	X
	 
	X

	33
	HỒ THỊ RƠI
	 
	X
	01/01/1996
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ- A Dơi
	 
	X
	 
	X

	34
	HỒ VĂN LEO
	X
	 
	1995
	Chưa xác định
	A Dơi Đớ- A Dơi
	 
	X
	 
	X

	35
	HỒ THỊ THỚI
	
	X
	01/02/1999
	Chưa xác định
	Thôn Pro xy, A Dơi
	
	X
	
	X

	II.VIII
	XÃ BA TẦNG: 46 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN CHIẾN
	X
	 
	25/01/2020
	Chưa xác định
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	
	X 
	 
	X 

	2
	HỒ VĂN MUÔN
	X
	 
	01/01/1995
	Chưa xác định
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ HUÔNG
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ VĂN MÁT
	X
	 
	08/06/2002
	Chưa xác định
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ BIÊN
	 
	X
	01/01/2001
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ HẢI
	 
	X
	19/01/2003
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ HĂNG
	 
	X
	01/09/1999
	Chưa xác định
	Thôn Ba Tầng, Xã  Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ TIA
	 
	X
	16/09/2000
	Chưa xác định
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ PHAY
	 
	X
	10/11/2000
	Chưa xác định
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ CĂNG
	 
	X
	01/01/1945
	Chưa xác định
	Thôn Ba Tầng,Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ CÂM
	 
	X
	21/03/2002
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ BÀY
	 
	X
	20/02/1996
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	13
	HỒ THỊ THUM
	 
	X
	01/02/1997
	Chưa xác định
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	14
	HỒ THỊ ƯNG
	 
	X
	03/06/2001
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	15
	HỒ THỊ NOANG
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	16
	HỒ THỊ NÚI
	 
	X
	19/04/1997
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	17
	HỒ THỊ MĂNG
	 
	X
	13/03/2001
	Chưa xác định
	Thôn Trùm, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	18
	HỒ THỊ HỆ
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	19
	HỒ THỊ A LANG
	 
	X
	2003
	Chưa xác định
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	20
	HỒ THỊ ĐĂNG
	 
	X
	05/01/2001
	Chưa xác định
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	21
	HỒ THỊ TUN
	 
	X
	27/03/2001
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	22
	HỒ THỊ CHOANG
	 
	X
	01/01/2001
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	23
	HỒ THỊ MÂU
	 
	X
	03/8/1999
	VN
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	 Giấykhai sinh
	
	 
	 

	24
	HỒ THỊ THĂM
	 
	X
	06/04/1996
	Chưa xác định
	Thôn Măng Sông, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	25
	HỒ THỊ THIM
	 
	X
	20/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	26
	HỒ THỊ LÀNH
	 
	X
	20/07/1976
	Chưa xác định
	Thôn Trùm, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	27
	HỒ THỊ A HUÝ
	 
	X
	1982
	Chưa xác định
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	28
	HỒ THỊ XUN
	 
	X
	20/04/2000
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	29
	HỒ THỊ MANG
	 
	X
	01/01/1980.
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	30
	HỒ THỊ TĂM
	 
	X
	14/03/2003
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	31
	HỒ THỊ VAN
	 
	X
	03/04/2003
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	32
	HỒ THỊ XUM
	 
	X
	01/03/2003
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	33
	HỒ THỊ CHƯƠNG
	 
	X
	01/01/2004
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	34
	HỒ THỊ VÂN
	 
	X
	20/03/2000
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	35
	HỒ THỊ MẾ
	 
	X
	11/01/2006
	Chưa xác định
	Thôn Loa,X ã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	36
	HỒ THỊ MU
	 
	X
	01/03/2003
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	37
	HỒ THỊ THA
	 
	X
	2004
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	38
	HỒ THỊ HỀ
	 
	X
	15/11/1992
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	39
	HỒ THỊ MÊNG
	 
	X
	20/01/2004
	Chưa xác định
	Thôn Loa,X ã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	40
	HỒ THỊ SẮC
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	41
	HỒ THỊ LƯƠM
	 
	X
	10/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	42
	HỒ THỊ MI
	 
	X
	1986
	Chưa xác định
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	 
	X
	 
	X

	43
	HỒ THỊ XEN
	
	X
	1998
	Chưa xác định
	Xã Ba Tầng
	
	X
	 
	X

	44
	HỒ THỊ SUN
	
	X
	2004
	Chưa xác định
	Xã Ba Tầng
	
	X
	 
	X

	45
	HỒ THỊ SƯ
	
	X
	2007
	Chưa xác định
	Xã Ba Tầng
	
	X
	 
	X

	46
	HỒ THỊ SẾP
	
	X
	2012
	Chưa xác định
	Xã Ba Tầng
	
	X
	 
	X

	II.IX
	XÃ HƯỚNG PHÙNG:  11 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ ĐỨC
	 
	X
	01/01/1985
	Chưa xác định
	Thôn Xa Ry,  Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ VĂN NÁO
	X
	 
	01/01/1985
	Chưa xác định
	Thôn Xa Ry,  Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ SẮC
	 
	X
	01/01/1997
	Chưa xác định
	Thôn Chênh Vênh,  Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ HAI
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ CHỨT
	 
	X
	01/01/1994
	Chưa xác định
	Thôn Cheng, Xã Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ XA RA
	 
	X
	01/01/1990
	Chưa xác định
	Thôn Mã Lai Pun,  Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ MỄ
	 
	X
	24/7/1997
	Chưa xác định
	Thôn Mã Lai Pun, Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ CÔM
	 
	X
	01/01/1971
	Chưa xác định
	Thôn Bụt Việt, Hướng Phùng
	
	 
	CMND CA tỉnh Quảng Trị cấp 09/3/1989 
	 

	9
	HỒ THỊ LỜ
	 
	X
	01/01/2004
	Chưa xác định
	Thôn Bụt Việt,  Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ ÂN
	 
	X
	01/01/1942
	Chưa xác định
	Thôn Cợp, Hướng Phùng
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ KA TƯ
	 
	X
	01/01/1953
	Chưa xác định
	Thôn Xa Ry, Hướng Phùng
	 
	X 
	 
	X 

	II.X
	XÃ HƯỚNG LẬP: 12 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN SỐ
	X
	 
	01/01/1994
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ TAN
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ VĂN SÁCH
	X
	 
	01/01/2020
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	
	X 
	 
	X 

	4
	HỒ THỊ KHĂM
	 
	X
	01/01/1978
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ NŨA
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ SỞI
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ HẠNH
	 
	X
	01/01/2000
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	8
	HỒ THỊ BRU
	 
	X
	01/01/1998
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	9
	HỒ THỊ VEN
	 
	X
	01/01/2003
	Chưa xác định
	Thôn Sê Pu- Tà Păng, Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	10
	HỒ THỊ CHUNG
	 
	X
	05/07/2004
	Chưa xác định
	Thôn Sê Pu- Tà Păng, Xã Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	11
	HỒ THỊ KEO
	 
	X
	01/01/1998
	Chưa xác định
	Thôn Sê Pu- Tà Păng, Xã Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	12
	HỒ THỊ KHÁCH
	 
	X
	27/11/2017
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	 
	X
	 
	X

	II.XI
	XÃ TÂN THÀNH: 08 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ ĐƯƠN
	 
	X
	1999
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ XA LỘT
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ BĂNG
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ KHĂM
	 
	X
	2000
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ BĂNG
	 
	X
	1998
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	6
	KHĂM PHĂN
	X
	 
	1982
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ NĂM
	 
	X
	1983
	Chưa xác định
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	8
	CHĂM MA NY
	 
	X
	1981
	Chưa xác định
	Bích La Đông,Tân Thành
	 
	X
	 
	X

	II.XII
	THỊ TRẤN LAO BẢO: 08 TRƯỜNG HỢP

	1
	THANAPAT KOSAISOONTORN
	X
	 
	16/01/1976
	Chưa xác định
	Khóm An Hà, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ XUM MA LA
	 
	X
	10/07/2000
	Chưa xác định
	Ka Túp, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ KHĂM LAY
	X
	 
	01/06/1987
	Chưa xác định
	Khe Đá, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ HIN
	 
	X
	04/02/1991
	Chưa xác định
	Ka Tăng, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ BÔNG
	 
	X
	01/01/1994
	Chưa xác định
	Ka Tăng, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ TIM
	 
	X
	2001
	Chưa xác định
	Ka Túp, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	7
	HỒ THỊ NGUYỆT
	
	X
	2008
	Chưa xác định
	Lao Bảo
	
	X
	
	X

	8
	HỒ VĂN NGỌC
	X
	
	2010
	Chưa xác định
	Lao Bảo
	
	X
	
	X

	II.XIII
	XÃ TÂN LIÊN: 05 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ XANH
	 
	Nữ
	1978
	Chưa xác định
	Thôn Cheng, Tân Liên
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ BĂNG
	 
	Nữ
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Cheng, Tân Liên
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ THỦY
	 
	Nữ
	01/01/2002
	Chưa xác định
	Thôn Cheng, Tân Liên
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ THỎA
	 
	Nữ
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Cheng, Tân Liên
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ VÂN
	 
	Nữ
	01/01/1994
	Chưa xác định
	Thôn Cheng, Tân Liên
	 
	X
	 
	X

	II.XIV
	XÃ HƯỚNG VIỆT: 04 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN SUỐT
	X
	 
	01/01/1996
	Chưa xác định
	Thôn Tà Rùng,  Hướng Việt
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ CHUÔN
	 
	X
	01/01/1988
	Chưa xác định
	Thôn Ka Tiêng, Hướng Việt
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ CHU 
	 
	X
	01/01/1998
	Chưa xác định
	Thôn Tà Rùng, Hướng Việt
	  
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ DUNG 
	 
	X
	01/01/1999
	Chưa xác định
	Thôn Xà Đưng,  Hướng Việt
	 
	X
	 
	X

	II.XV
	XÃ TÂN HỢP: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ MƯƠNG
	 
	X
	1994
	Chưa xác định
	Tà Đủ, Tân Hợp
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ PHÔN
	 
	X
	2002
	Chưa xác định
	Tà Đủ, Tân Hợp
	 
	X
	 
	X

	II.XVI
	XÃ HƯỚNG TÂN: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ TUÔN
	 
	X
	1998
	Chưa xác định
	Xa Re, Hướng Tân
	 
	X
	 
	X

	II.XVII
	XÃ HƯỚNG LINH: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ THA
	 
	X
	04/09/1999
	Chưa xác định
	Xa Bai, Hướng Linh
	 
	X
	 
	X

	II.XVIII
	XÃ TÂN LONG: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ HIỆP
	 
	X
	10/02/1999
	Lào 
	Thôn Yên Thuận, Tân Long
	
	X 
	 
	X 

	2
	HỒ ĐỎ
	X
	 
	06/5/1981
	Lào
	Thôn Long An, Tân Long
	
	X 
	 
	X 

	II.XIX
	XÃ HÚC: 03 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ NĂM
	 
	X
	1992
	Chưa xác định
	Ta Núc, Xã Húc
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ THỊ NGẦY
	 
	X
	1996
	Chưa xác định
	Ta Rùng, Xã Húc
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ CHE
	 
	X
	1996
	Chưa xác định
	Ta Ri 2, Xã Húc
	 
	X
	 
	X

	II.XX
	XÃ HƯỚNG SƠN: 06 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN ĐƠ
	X
	 
	1958
	Chưa xác định
	Nguồn Rào, Pin, Hướng Sơn
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ VĂN CHIM
	X
	 
	1959
	Chưa xác định
	Nguồn Rào, Pin, Hướng Sơn
	 
	X
	 
	X

	3
	HỒ THỊ K PI
	 
	X
	1960
	Chưa xác định
	Nguồn Rào, Pin, Hướng Sơn
	 
	X
	 
	X

	4
	HỒ THỊ CAI
	 
	X
	1997
	Chưa xác định
	Ra Ly, Rào, Hướng Sơn
	 
	X
	 
	X

	5
	HỒ THỊ HÀ
	 
	X
	1996
	Chưa xác định
	Ra Ly, Rào, Hướng Sơn
	 
	X
	 
	X

	6
	HỒ THỊ LỢI
	 
	X
	1995
	Chưa xác định
	Thôn Trĩa, Hướng Sơn
	 
	X
	 
	X

	III
	HUYỆN CAM lỘ

	III.I
	XÃ CAM TUYỀN: 01 Trường hợp

	1
	HỒ CHẮC
	X
	 
	1959
	Chưa xác định 
	Tân Hòa, Cam Tuyền, Cam Lộ, Quảng Trị
	 
	X
	 
	X

	IV
	HUYỆN HẢI LĂNG

	IV.I
	XÃ HẢI SƠN: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	SYKET
	
	X
	06/12/1983
	Lào
	Hải Sơn, Hải Lăng
	
	X
	 
	X

	2
	PHAN THỊ TUYẾT
	 
	X
	10/03/1995
	Chưa xác định
	Hải Sơn, Hải Lăng
	
	X
	 
	X

	IV.II
	XÃ HẢI PHONG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	NGUYỄN THỊ DIỄM
	
	X
	1990
	Chưa xác định
	Hải Phong, Hải Lăng
	
	X
	 
	X

	B
	Nhóm 3 (Trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài)

	I
	HUYỆN ĐAKRÔNG

	I.I
	XÃ AVAO: 49 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ QUỲNH
	 
	X
	23/10/2020
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	2
	HỒ THỊ LỊCH
	 
	X
	12/9/2019
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	3
	HỒ THÀNH VẠN
	 
	X
	12/8/2021
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	4
	HỒ THỊ PHI
	 
	X
	18/12/2018
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	5
	HỒ THỊ LÝ
	 
	X
	04/4/2017
	Chưa xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	6
	HỒ TĂM BÓI NHÊN
	X
	 
	23/9/2018
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ NHÕA
	 
	X
	17/01/2021
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ VĂN THÀNH CẦU
	X
	 
	02/3/2020
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ VĂN OAI
	X
	 
	12/8/2018
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	 
	

	10
	HỒ THỊ GIÔNG
	 
	X
	23/9/2017
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	 X
	
	 
	

	11
	HỒ THỊ DỊU
	 
	X
	06/4/2016
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	12
	HỒ THỊ GIÁO
	 
	X
	06/10/2018
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	13
	HỒ THỊ DŨNG
	 
	X
	25/5/2021
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	14
	HỒ THỊ HÀ MY
	 
	X
	01/6/2020
	Vịêt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ THỊ DĂM
	 
	X
	27/4/2020
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	16
	HỒ THỊ RI XI
	 
	X
	24/7/2020
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	17
	HỒ THỊ CAM
	 
	X
	30/1/2021
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	18
	HỒ THỊ THANH
	 
	X
	01/01/2014
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	19
	HỒ VĂN MƯ
	X
	 
	15/07/2015
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	20
	HỒ THỊ TRĂNG
	 
	X
	10/02/2014
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	21
	HỒ THỊ TRINH
	 
	X
	05/04/2016
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	22
	HỒ VĂN PHI
	X
	 
	01/08/2021
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	23
	HỒ THỊ VUI
	 
	X
	03/10/2020
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	24
	HỒ THỊ CHI
	 
	X
	19/10/2014
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	25
	HỒ THỊ PHÁN
	 
	X
	01/08/2012
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	26
	HỒ THỊ CHÂU
	 
	X
	10/08/2016
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	27
	HỒ THỊ NGỌT
	 
	X
	13/02/2010
	Vịêt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ THỊ NGỌC
	 
	X
	20/11/2008
	Vịêt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ THỊ THANH
	 
	X
	2011
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	30
	HỒ VĂN DẮC
	X
	 
	2015
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	31
	HỒ VĂN TĂM (Năm)
	X
	 
	05/8/2015
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ THỊ HA (HÀ)
	 
	X
	06/06/2013
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ VĂN TRƯỜNG
	X
	
	11/07/2016
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	

	34
	HỒ THỊ CUNG
	
	X
	12/03/2009
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	

	35
	HỒ THÀNH CÔNG
	X
	
	12/12/2014
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	

	36
	HỒ VĂN HÔN
	X
	
	14/05/2016
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	

	37
	HỒ VĂN QUYẾT
	X
	
	16/02/2016
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	

	38
	HỒ VĂN HÓT
	X
	
	20/01/2016
	Việt nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	


	39
	HỒ THỊ CĂN (CẠP)
	
	X
	20/10/2013
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	
	
	

	40
	HỒ THỊ PHƯỢNG
	
	X
	20/4/2013
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	41
	HỒ THỊ HỘI
	
	X
	20/8/2015
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	
	

	42
	HỒ VĂN KHANH
	X
	
	22/01/2011
	Việt Nam
	A Vao, Đakrông
	X
	 
	
	

	43
	HỒ THỊ CHÂU
	
	X
	2016
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	44
	HỒ THỊ XUÂN
	
	X
	13/4/2018
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	45
	HỒ VĂN HÀNG
	X
	
	02/12/2020
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người
	

	46
	HỒ THỊ THƠ
	
	X
	04-02-2012
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	47
	HỒ THỊ MÔNG
	
	X
	09-03-2015
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	48
	HỒ THỊ MAI
	
	X
	09-03-2015
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người
	

	49
	HỒ VĂN HÂN
	X
	
	15-02-2016
	Chưa Xác định
	A Vao, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	I.II
	XÃ MÒ Ó: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ THƠM
	 
	X
	18/01/2019
	Chưa Xác định
	Mò Ó, Đakrông, Quảng Trị
	 
	X
	 
	X

	I.III
	THỊ TRẤN KRÔNG KLANG: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN KHIÊN
	X
	 
	14/02/2013
	Việt Nam
	Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị
	X 
	
	 
	

	2
	MAI THÀNH ĐẠT
	X
	 
	10/02/2020
	Việt Nam
	Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị
	 X
	
	 
	

	I.IV
	XÃ BA NANG: 24 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN ÂN
	X
	 
	18/11/2018
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ KHA
	 
	X
	05/8/2020
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ QUỲNH ANH
	 
	X
	17/5/2017
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ QUY
	 
	X
	24/8/2019
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ KIM DOANH
	 
	X
	27/10/2016
	ViệtNam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ THỊ KIM DI
	 
	X
	12/12/2017
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ KIM DUNG
	 
	X
	20/10/2021
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ NGỌC ÁI
	 
	X
	18/1/2017
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ VĂN ƯỚC
	X
	 
	09/6/2019
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ VĂN HOÀNG QUỲNH
	X
	 
	11/12/2016
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ KHÁCH
	 
	X
	08/6/2019
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN QUYÊN
	X
	 
	01/12/2020
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ THỊ CÚC
	 
	X
	29/4/2018
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ QUỐC VIỆT
	X
	 
	05/01/2021
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ THỊ NGỌC HÂN
	 
	X
	22/7/2017
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	16
	HỒ THỊ XUÂN DIỆU
	 
	X
	04/8/2017
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ VĂN TẤN DŨNG
	X
	 
	25/10/2018
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ THỊ NGỌC TUYẾT
	 
	X
	08/8/2016
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ THỊ ANH TÚ
	 
	X
	19/12/2017
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ VĂN QUÝ
	X
	 
	09/3/2016
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ VĂN KIN
	X
	 
	14/10/2018
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ VĂN XÚC
	X
	 
	15/02/2018
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ VĂN XUÂN
	X
	 
	01/9/2019
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ VĂN KIÊM
	X
	 
	15/10/2020
	Việt Nam
	Ba Nang, Đakrông
	X
	 
	 
	 

	I.V
	XÃ LÀ TONG: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN SI
	X
	
	2013
	Chưa xác định
	Tà Long, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	2
	HỒ VIỆT CANH
	X
	
	30/10/2014
	Chưa xác định
	Tà Long, Đakrông
	
	 
	Có cha là người VN
	

	II
	HUYỆN HƯỚNG HÓA

	II.I
	XÃ HƯỚNG LỘC: 78 TRƯỜNG HỢP 

	1
	HỒ THỊ NHI
	 
	X
	09/10/2007
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ NHƯ
	 
	X
	06/10/2008
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ VĂN NHƠN
	X
	 
	21/09/2010
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ VĂN NHÀN
	X
	 
	09/12/2011
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ THỊ PHƯỚC
	 
	X
	24/08/2011
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ PHUÔM
	 
	X
	01/11/2013
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ PHUNG
	 
	X
	30/11/2015
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ THỊ PHƯỜNG
	 
	X
	05/11/2017
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ THIÊN ÂN
	X
	 
	06/02/2019
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ BIN
	 
	X
	03/02/2016
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN MIN
	X
	 
	06/9/2017
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ LONG HẮC
	X
	 
	06/06/2017
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ VĂN SÔNG
	X
	 
	06/10/2018
	Việt Nam
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ VĂN SANG
	X
	 
	11/03/2021
	Chưa xác định
	Thôn CuTaKa, Hướng Lộc
	
	 
	 Có cha là người VN
	 

	16
	HỒ THỊ MAI QUÝNH
	 
	X
	29/12/2013
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ THỊ TRÌNH
	 
	X
	07/09/2015
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ THỊ THU TRANG
	 
	X
	02/06/2021
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ THỊ EN
	 
	X
	01/01/2001
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ THỊ PHON
	 
	X
	13/05/2009
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ THỊ PHAY
	 
	X
	03/05/2002
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ VĂN PHUÂN
	X
	 
	06/06/2014
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ THỊ SINH
	 
	X
	05/05/2020
	Chưa xác định
	Thôn Của, Hướng Lộc
	
	 
	Có cha là người VN
	 

	24
	HỒ VĂN BÍCH NGUYỆT
	X
	 
	01/09/2009
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ VĂN ĐÀO
	X
	 
	09/02/2013
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ VĂN THÀO
	X
	 
	23/06/2016
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ THỊ DUNG
	 
	X
	13/08/2018
	Việt Nam
	Thôn Của, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ THỊ XUÂN
	 
	X
	20/05/2000
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ VĂN CUA
	X
	 
	12/11/2010
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	30
	HỒ VĂN CA
	X
	 
	12/03/2014
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	31
	HỒ THỊ PHÙNG
	 
	X
	01/01/2006
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ THỊ PHÚC
	 
	X
	28/05/2010
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ VĂN NGỌC
	X
	 
	08/11/2012
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	34
	HỒ THỊ LINH
	 
	X
	18/01/2017
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	35
	HỒ THỊ BÌNH
	 
	X
	18/02/2019
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	36
	HỒ VĂN NUA
	X
	 
	01/01/2000
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	37
	HỒ THỊ NANG
	 
	X
	01/01/2002
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	38
	HỒ THỊ NAO
	 
	X
	17/09/2007
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	39
	HỒ VĂN NOM
	X
	 
	16/08/2011
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	40
	HỒ THỊ BÍCH TRÂM
	 
	X
	07/10/2021
	Chưa xác định
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	
	 
	 Có cha là người VN 
	 

	41
	HỒ THỊ BÍ
	 
	X
	04/04/2004
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	42
	HỒ VĂN BINH
	X
	 
	15/01/2008
	Việt Nam
	Thôn Cu Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	43
	HỒ THỊ NGOAN
	 
	X
	01/01/2002
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	44
	HỒ THỊ NGHIÊM
	 
	X
	01/01/2004
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	45
	HỒ VĂN NGHỊ
	X
	 
	01/01/2006
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	46
	HỒ THỊ NGƠN
	 
	X
	01/01/2008
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	47
	HỒ VĂN NGHIÊN
	X
	 
	01/01/2011
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	48
	HỒ VĂN DIÊN
	X
	 
	01/07/2013
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	49
	HỒ VĂN XIÊN
	X
	 
	01/02/2018
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	50
	HỒ VĂN DOANH
	X
	 
	06/12/2011
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	51
	HỒ THỊ HÊ
	 
	X
	12/11/2013
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	52
	HỒ VĂN DỄ
	X
	 
	26/10/2015
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	53
	HỒ THỊ DIN
	 
	X
	16/10/2018
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	54
	HỒ VĂN SÉP
	X
	 
	22/12/2017
	Việt Nam
	Thôn Ra Ty, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	55
	HỒ THỊ CHĂN
	 
	X
	06/10/2007
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	56
	HỒ THỊ CHẤC
	 
	X
	20/08/2010
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	57
	HỒ VĂN CHUNG
	X
	 
	09/04/2015
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	58
	HỒ THỊ MAI
	 
	X
	01/01/1997
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	59
	HỒ VĂN TRAI
	X
	 
	08/04/2000
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	60
	HỒ VĂN TRƯƠNG
	X
	 
	15/04/2004
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	61
	HỒ THỊ MÀU
	 
	X
	01/01/2005
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	62
	HỒ VĂN TRỊ
	X
	 
	05/10/2010
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	63
	HỒ VĂN THẤP
	X
	 
	04/08/2007
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	64
	HỒ THỊ HIỆP
	 
	X
	01/01/2010
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	65
	HỒ THỊ HỒNG
	 
	X
	28/04/2014
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	66
	HỒ VĂN TIẾP
	X
	 
	03/04/2021
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	67
	HỒ THỊ BÍ
	 
	X
	19/08/2009
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	68
	HỒ THỊ BÚT
	 
	X
	08/01/2012
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	69
	HỒ VĂN BƯƠNG
	X
	 
	18/04/2015
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	70
	HỒ VĂN MĂN
	X
	 
	01/01/2006
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	71
	HỒ VĂN CHAY
	X
	 
	01/02/2008
	Việt Nam
	Thôn Ta Xí, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	72
	HỒ THỊ LAY
	 
	X
	01/10/2010
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	73
	HỒ VĂN HẠN
	X
	 
	13/07/2010
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	74
	HỒ THỊ LY NA
	 
	X
	24/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	75
	HỒ THỊ MẾN
	 
	X
	23/09/2021
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	76
	HỒ THỊ MẪU
	 
	X
	20/11/2007
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	77
	HỒ VĂN HẬU
	X
	 
	09/07/2012
	Việt Nam
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	X
	 
	 
	 

	78
	HỒ TUẤN KHẢI
	X
	 
	 02/01/2022
	Chưa xác định
	Thôn Ta Xía, Hướng Lộc
	
	 
	 Có cha là người VN
	 

	II.II
	XÃ TÂN LẬP: 36 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ HƯƠNG LY
	 
	X
	08/03/2014
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VŨ TUẤN KIỆT
	X
	 
	08/02/2017
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ VŨ MINH ANH
	X
	 
	12/03/2019
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ ĐA VÍT
	X
	 
	01/06/2010
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ ĐA VI
	X
	 
	01/01/2012
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ VĂN VƠ
	X
	 
	02/01/2017
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ RÊ MI
	 
	X
	15/10/2014
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ GIĂNG RI
	X
	 
	01/09/2018
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ THỊ HIẾC
	 
	X
	05/10/2011
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ THỊ KIỆT
	 
	X
	09/11/2013
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ VIỆT
	 
	X
	04/05/2016
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ AI CHUÔI
	X
	 
	02/06/2019
	Việt Nam
	Bản Bù, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ VĂN BẰNG
	X
	 
	24/9/2014
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	
	  Có cha là người VN
	

	14
	HỒ THỊ RAN
	 
	X
	06/06/2017
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	
	  Có cha là người VN
	

	15
	HỒ THỊ ÁI
	 
	X
	09/11/2021
	Chưa xác định
	Bản Bù, Tân Lập
	 
	
	 Có cha là người VN 
	

	16
	HỒ THỊ PHÂN
	 
	X
	22/09/2014
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ THỊ PHƯƠNG
	 
	X
	08/10/2016
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ VĂN HOÀI
	X
	 
	11/06/2013
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ THỊ HẢO
	 
	X
	16/4/2016
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ THỊ HIN
	 
	X
	11/09/2018
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ XA RƠ
	X
	 
	19/01/2020
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	 
	 Có cha là người VN
	

	22
	HỒ THỊ VÂN
	 
	X
	20/10/2014
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ VĂN DẦN
	X
	 
	16/4/2021
	Việt Nam
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ VĂN TRÂN
	X
	 
	2021
	Chưa xác định
	Bản Làng Vây, Tân Lập
	 
	 
	  Có cha là người VN
	

	25
	HỒ THỊ VY
	 
	X
	16/02/2015
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ THỊ NGHI
	 
	X
	20/3/2017
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ VĂN NGHĨA
	X
	 
	18/02/2019
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ THỊ BẢO TRANG
	 
	X
	05/02/2018
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ QUỐC TRÍ
	X
	 
	01/06/2021
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	
	 
	 Có cha là người VN  
	 

	30
	HỒ THỊ LỢI
	 
	X
	03/02/2014
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	31
	HỒ VĂN LENG
	X
	 
	22/11/2015
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ VĂN LỊCH
	X
	 
	21/10/2016
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ VĂN DUNG
	X
	 
	12/06/2008
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	34
	HỒ THỊ PHƯƠNG DI
	 
	X
	29/5/2013
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	35
	HỒ THỊ MUN
	 
	X
	2018
	Chưa xác định
	Bản Cồn, Tân Lập
	 
	
	 Có cha là người VN 
	

	36
	HỒ VĂN HUYNH
	X
	 
	05/07/2019
	Việt Nam
	Bản Cồn, Tân Lập
	X
	 
	 
	 

	II.III
	XÃ TÂN THÀNH: 12 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN PHƯỚC
	X
	 
	01/02/2017
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ SA CHI
	 
	X
	05/02/2021
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ DA
	 
	X
	01/09/2017
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ KIM LY
	X
	 
	23/07/2018
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ MỸ NỮ
	 
	X
	12/06/2020
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ VĂN PHÚ
	X
	 
	18/10/2017
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ VĂN PHƯỚC
	X
	 
	03/02/2020
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ CHÂU
	 
	X
	01/01/2009
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ THỊ CHỊU
	 
	X
	01/012012
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ THỊ CHÁO
	 
	X
	01/01/2015
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	11
	PHẠM XUÂN ĐỨC
	X
	 
	14/03/2013
	Việt Nam
	Thôn Bích La Đông, Tân Thành
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ PHÚ
	X
	
	02/10/2017
	Việt Nam
	Thôn Hà Lệt, Tân Thành
	X
	
	
	

	II.IV
	THỊ TRẤN LAO BẢO: 16 TRƯỜNG HỢP

	1
	ANA KOSAI SOONORN
	 
	X
	05/11/2009
	Thái Lan
	Khóm An Hà, Lao Bảo
	 
	X
	 
	X

	2
	HỒ VĂN ĐƯỢC
	X
	 
	01/9/2020
	Chưa xác định
	Ka Tăng, Lao Bảo
	 
	
	Có cha là người VN
	

	3
	HỒ VĂN ĐẠI
	X
	 
	09/01/2022
	Chưa xác định
	Ka Tăng, Lao Bảo
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	4
	HỒ MINH CHÂN
	X
	 
	13/02/2020
	Chưa xác định
	Ka Túp, Lao Bảo
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	5
	HỒ VĂN QUYẾT
	X
	
	2011
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	6
	HỒ VĂN HỌC
	X
	
	2013
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	7
	HỒ THỊ THÚC
	
	X
	01-11-2015
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	8
	HỒ THỊ TUYẾT
	
	X
	09-9-2015
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	9
	HỒ VĂN QUYÊN
	X
	
	21-5-2009
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	10
	HỒ VĂN BIN
	X
	
	23-6-2016
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	11
	HỒ VĂN TÀO
	X
	
	25-4-2013
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	12
	HỒ VĂN QUỐC
	X
	
	25-6-2016
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	13
	HỒ VĂN NHẬT
	X
	
	26-10-2014
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	14
	HỒ VĂN HUY
	X
	
	28-8-2013
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	15
	HỒ THỊ XY
	
	X
	28-8-2015
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	16
	HỒ THỊ NGUỒN
	
	X
	30-6-2015
	Việt Nam
	Thị trấn Lao Bảo
	X
	
	
	

	II.V
	XÃ TÂN LONG: 03 TRƯỜNG HỢP

	1
	ĐỖ ANH KIÊN
	X
	 
	13/02/2018
	Việt Nam
	Thôn Long An,  Tân Long
	X
	 
	 
	 

	2
	VÕ GIA KIỆT
	X
	 
	28/3/2017
	Việt Nam
	Thôn Yên Thuận, Tân Long
	X
	 
	 
	 

	3
	VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN
	 
	X
	28/11/2021
	Việt Nam
	Thôn Yên Thuận, Tân Long
	X
	 
	 
	 

	II.VI
	XÃ TÂN LIÊN: 06 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ HÂN
	 
	X
	03/11/2012
	Việt Nam
	Thôn Cheng, Tân Liên
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VĂN THÂN
	X
	 
	10/11/2014
	Việt Nam
	Thôn Cheng, Tân Liên
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ SONG NHI
	 
	X
	27/12/2019
	Việt Nam
	Thôn Cheng, Tân Liên
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ HÂN
	 
	X
	01/01/2016
	Chưa Xác định
	Thôn Cheng, Tân Liên
	 
	
	Có cha là người Việt Nam
	 

	5
	HỒ THỊ NHI
	 
	X
	28/10/2019
	Việt Nam
	Thôn Cheng, Tân Liên
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ VĂN THÌN
	X
	 
	02/06/2017
	Việt Nam
	Thôn Cheng, Tân Liên
	X
	 
	 
	 

	II.V
	XÃ TÂN HỢP: 03 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN HẢO
	X
	 
	29/02/2016
	Việt Nam
	Thôn Tà Đủ - Tân Hợp
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ HAY
	 
	X
	24/02/2019
	Việt Nam
	Thôn Tà Đủ - Tân Hợp
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ CHE RY
	 
	X
	22/12/2019
	Việt Nam
	Thôn Tà Đủ - Tân Hợp
	X
	 
	 
	 

	II.VI
	XÃ HƯỚNG TÂN: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN THAN
	X
	 
	22/9/2016
	Việt Nam
	Thôn Xa Re, Hướng Tân
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VĂN ĐI
	X
	 
	19/4/2019
	Việt Nam
	Thôn Xã Re, Hướng Tân
	X
	 
	 
	 

	II.VII
	XÃ HƯỚNG LINH: 04 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ HOÀI
	 
	X
	28/12/2018
	Việt Nam
	Thôn Xa Bai, Hướng Linh 
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VĂN TÂN
	X
	 
	29/12/2021
	Việt Nam
	Thôn Xa Bai, Hướng Linh 
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ VĂN NGHĨA
	X
	 
	29/12/2021
	Việt Nam
	Thôn Xa Bai, Hướng Linh
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ CHƯA
	
	X
	28/12/2018
	Chưa xác định
	Hướng Linh
	
	
	Có cha là người VN
	

	II.VIII
	XÃ HƯỚNG PHÙNG: 14 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ NĂM
	 
	X
	23/6/2021
	Việt Nam
	Thôn Mã Lai, Xã Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VĂN TẠO
	X
	 
	02/09/2020
	Việt Nam
	Thôn Mã Lai Pun, Xã Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ BẢO
	 
	X
	10/10/2018
	Việt Nam
	Thôn Mã Lai Pun,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ CẨM LY
	 
	X
	08/02/2017
	Việt Nam
	Thôn Cheng,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ VĂN BÁCH
	X
	 
	10/12/2020
	Việt Nam
	Thôn Chênh Vênh,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ VĂN BÌNH
	X
	 
	06/9/2019
	Việt Nam
	Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ HÔM
	 
	X
	25/7/2019
	Việt Nam
	Thôn Xa Ry, Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ KHĂM
	 
	X
	27/01/2017
	Việt Nam
	Thôn Mã Lai Pun, Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ VĂN HIẾC
	X
	 
	 08/01/2007
	Việt Nam
	Thôn Xa Ry,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ THỊ HỎI
	 
	X
	10/05/2017
	Việt Nam
	Thôn Xa Ry,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ HUYỀN
	 
	X
	05/02/2020
	Việt Nam
	Thôn Xa Ry,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ THỊ DIỆU
	 
	X
	04/12/2017
	Việt Nam
	Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ THỊ HOA
	 
	X
	07/12/2011
	Việt Nam
	Thôn Xa Ry,  Hướng Phùng
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ VĂN MINH
	X
	
	10/12/2020
	Việt Nam
	Thôn Chênh Vênh, Hướng Phùng
	X
	
	
	

	II.IX
	XÃ HƯỚNG VIỆT: 06 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN QUYỀN
	X
	 
	13/9/2018
	Việt Nam
	Thôn Ka Tiêng, Hướng Việt
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THÀNH TUYỀN
	X
	 
	05/01/2021
	Việt Nam
	Thôn Ka Tiêng, Hướng Việt
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ GIA HUYNH
	X
	 
	14/7/2020
	Việt Nam
	Thôn Tà Rùng,  Hướng Việt
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ HUYỀN CHI
	 
	X
	25/7/2021
	Việt Nam
	Thôn Tà Rùng,  Hướng Việt
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ KIM HẠNH
	 
	X
	02/11/2021
	Việt Nam
	Thôn Tà Rùng ,  Hướng Việt
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ PHẠM TUYÊN
	X
	 
	09/04/2020
	Việt Nam
	Thôn Xà Đưng, Hướng Việt
	X
	 
	 
	 

	II.X
	XÃ HƯỚNG LẬP: 15 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ HUÂN
	 
	X
	01/01/2014
	Việt Nam
	Thôn Tri, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ HỌC
	 
	X
	01/01/2017
	Việt Nam
	Thôn Tri, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ VĂN NHẤT
	X
	 
	06/06/2013
	Việt Nam
	Thôn Cựp - Cuôi, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ VĂN NHÂN
	X
	 
	25/4/2015
	Việt Nam
	Thôn Cựp-Cuôi, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ BÁI
	 
	X
	07/06/2018
	Việt Nam
	Thôn Cựp-Cuôi, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ VĂN BUNG
	X
	 
	16/3/2021
	Việt Nam
	Thôn Cựp-Cuôi, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ VĂN DŨNG
	X
	 
	15/11/2018
	Việt Nam
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ HƯƠNG
	 
	X
	26/12/2019
	Việt Nam
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ THỊ VÂN
	 
	X
	02/5/2019
	Việt Nam
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ VĂN HUÂN
	X
	 
	10/02/2020
	Chưa xác định
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	
	 
	 Có cha là người VN
	 

	11
	HỒ THỊ HUYỀN
	 
	X
	29/9/2021
	Việt Nam
	Thôn Sê Pu – Tà Păng, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ THỊ HẰNG
	 
	X
	20/07/2020
	Việt Nam
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập 
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ THỊ KHÁCH
	 
	X
	27/11/2017
	Việt Nam
	Thôn Cù Bai, Xã Hướng Lập
	X 
	 
	 
	 

	14
	HỒ THỊ HÊ
	 
	X
	30/12/2020
	Việt Nam
	Thôn Cù Bai,Xã Hướng Lập
	X
	
	
	

	15
	HỒ THỊ HIÊN
	 
	X
	01/01/2014
	Việt Nam
	Thôn Tri, Xã Hướng Lập
	X
	 
	 
	 

	II.XI
	XÃ THUẬN: 58 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ NHƯ
	 
	X
	09/03/2018
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ TƯ
	 
	X
	23/12/2019
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ A PHONG
	X
	 
	10/05/2019
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ NGHIỆT
	 
	X
	24/07/2020
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ NGỌC TRINH
	 
	X
	01/08/2020
	Chưa xác định
	Thuận 3, Xã Thuận
	 
	
	Có cha là người VN
	

	6
	HỒ TIẾN ĐẠT
	X
	 
	26/12/2021
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ LA HÀM
	X
	 
	30/12/2015
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ XUÂN THANH
	X
	 
	07/07/2019
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ XUÂN ÁNH
	X
	 
	20/10/2021
	Việt Nam
	Thuận 3, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ VĂN THÁI
	X
	 
	12/02/2019
	Việt Nam
	Thuận 1, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ ĐÔ
	 
	X
	28/06/2016
	Việt Nam
	Thuận 1, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN ĐÔN
	X
	 
	26/08/2019
	Việt Nam
	Thuận 1, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ VĂN BIN
	X
	 
	15/11/2020
	Việt Nam
	Thuận 1, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ VĂN SUA
	X
	 
	04/04/2019
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ THỊ NA LY
	 
	X
	27/10/2021
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	16
	HỒ THỊ VI
	 
	X
	15/01/2015
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	 X
	
	 
	

	17
	HỒ THỊ KIỀU
	 
	X
	19/8/2019
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ KIÊN CƯỜNG
	X
	 
	01/01/2022
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X 
	 
	
	 

	19
	HỒ TUẤN KHANG
	X
	 
	01/10/2019
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ VĂN LƯU
	X
	 
	20/10/2017
	Việt Nam
	Thuận 4, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ VĂN LONG
	X
	 
	15/6/2019
	Việt Nam
	Thuận 4, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ THỊ NGUYỆT
	 
	X
	10/09/2018
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ THỊ NGÂN
	 
	X
	06/10/2019
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ THỊ BẢO TRÂN
	 
	X
	12/11/2020
	Việt Nam
	Thuận 2, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ THỊ THỂ
	 
	X
	15/7/2020
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ VĂN QUYỀN
	X
	 
	2022
	Chưa xác định
	Thuận 5, Xã Thuận
	
	 
	Có cha là người VN
	 

	27
	HỒ THỊ SU IN
	 
	X
	04/06/2018
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ SU BIN
	X
	 
	04/11/2019
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ VĂN SANG
	X
	 
	31/5/2020
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	30
	HỒ THỊ NA
	 
	X
	18/7/2009
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	31
	HỒ VĂN TA
	X
	 
	02/02/2011
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ THỊ VA
	 
	X
	09/03/2016
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X 
	 
	 
	 

	33
	HỒ MINH KHANG
	X
	 
	10/11/2021
	Việt Nam
	Thuận 5, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	34
	HỒ DU BIN
	X
	 
	09/06/2020
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	35
	HỒ VĂN PHÚC
	X
	 
	21/12/2020
	Chưa xác định
	Bản 7, Xã Thuận
	
	 
	Có cha là người VN 
	 

	36
	HỒ THỊ THƯƠNG
	 
	X
	25/7/2021
	Chưa xác định
	Bản 7, Xã Thuận
	
	 
	Có cha là người VN  
	 

	37
	HỒ THỊ MỸ NGỌC
	 
	X
	19/3/2015
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	38
	HỒ VĂN TÊ
	X
	 
	28/9/2016
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	39
	HỒ VĂN TÙNG
	X
	 
	27/5/2018
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	40
	HỒ THỊ NGHI
	 
	X
	16/12/2019
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	41
	HỒ VĂN CƯƠNG
	X
	 
	18/10/2021
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	42
	HỒ THỊ TRANG
	 
	X
	19/5/2018
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	43
	HỒ VĂN TRỌNG
	X
	 
	14/9/2021
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	 
	 
	 

	44
	HỒ THỦY LIỄU
	
	X
	04/01/2019
	Việt Nam
	Thuận 2, xã Thuận
	X
	
	
	

	45
	HỒ VĂN HINH
	X
	
	08/06/2019
	Việt Nam
	Úp Ly 2, xã Thuận
	X
	
	
	

	46
	HỒ ÂY XA
	X
	
	26/06/2019
	Việt Nam
	Thuận 5, xã Thuận
	X
	
	
	

	47
	HỒ THỊ NGỌC LÀNH
	
	X
	14/02/2020
	Việt Nam
	Thuận 5, xã Thuận
	X
	
	
	

	48
	HỒ THỊ YÊN LINH
	
	X
	04/05/2018
	Việt Nam
	Thuận 2, xã Thuận
	X
	
	
	

	49
	HỒ QUỐC THOẠI
	X
	
	29/11/2016
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	
	
	

	50
	HỒ THỊ THƠM
	
	X
	02/11/2017
	Việt Nam
	Thuận 1, xã Thuận
	X
	
	
	

	51
	HỒ KIM LOAN
	
	X
	29/5/2018
	Việt Nam
	Úp Ly 2, xã Thuận
	X
	
	
	

	52
	HỒ THỊ MAI SƯƠNG
	
	X
	04/10/2017
	Việt Nam
	Thuận 5, xã Thuận
	X
	
	
	

	53
	HỒ VĂN HỢP
	X
	
	01/12/2017
	Việt Nam
	Thuận 4, xã Thuận
	X
	
	
	

	54
	HỒ THỊ GÁI
	
	X
	02/7/2018
	Việt Nam
	Thuận 2, xã Thuận
	X
	
	
	

	55
	HỒ THỊ GÁI
	
	X
	20/10/2017
	Việt Nam
	Thuận 5, xã Thuận
	X
	
	
	

	56
	HỒ VĂN TÙNG
	X
	
	27/5/2018
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	
	
	

	57
	HỒ THỊ SU
	X
	
	06/9/2017
	Việt Nam
	Bản 7, Xã Thuận
	X
	
	
	

	58
	HỒ THỊ HỘI
	
	X
	04/06/2016
	Việt Nam
	Xã Thuận
	X
	
	
	

	II.XII
	XÃ THANH: 53 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN TRUNG
	 
	X
	04/11/2017
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VĂN TRÂN
	X
	 
	30/10/2019
	Chưa Xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	 
	
	Có cha là ngườ VN
	 

	3
	HỒ VĂN KHẢI
	X
	 
	13/3/2018
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ BẢO HÂN
	 
	X
	22/12/2021
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ NHƯ Ý
	 
	X
	13/6/2018
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ VĂN ƯỚC
	X
	 
	04/07/2020
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	
	 
	Có cha là người VN 
	 

	7
	HỒ THỊ MINH
	 
	X
	08/08/207
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ VĂN HUYỆN
	X
	 
	16/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ THỊ HỒNG NHƯ
	 
	X
	28/12/2018
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ THỊ DANH
	 
	X
	23/6/2021
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	
	 
	Có cha là người VN 
	 

	11
	HỒ THỊ TÂM NHƯ
	 
	X
	10/03/2018
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN RU BI
	X
	 
	02/03/2020
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ VĂN TRINH
	X
	 
	20/10/2019
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ VĂN KHUYẾT
	X
	 
	27/4/2018
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ THỊ KHUYÊN
	 
	X
	17/7/2021
	Chưa xác định
	Thôn Mới, Xã Thanh
	
	 
	 Có cha là người VN 
	 

	16
	HỒ THỊ CANH
	 
	X
	20/8/2017
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ VĂN XUÂN
	X
	 
	03/06/2019
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ VĂN VƠN
	X
	 
	16/02/2020
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ THỊ ĐIỆP
	X
	 
	09/12/2017
	Việt Nam
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ VĂN DẾ
	 
	X
	12/3/2017
	Việt Nam
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ THỊ TÂM
	X
	 
	08/05/2021
	Việt Nam
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ QUANG KHẢI
	X
	 
	31/03/2020
	Việt Nam
	Thôn Thanh Ô, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ VĂN KIỆT
	X
	 
	13/10/2021
	Việt Nam
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ XUÂN AN
	X
	 
	26/02/2021
	Việt Nam
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ VĂN ĐẠT
	X
	 
	22/03/2017
	Việt Nam
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ VĂN ĐƯỢC
	 
	X
	12/9/2019
	Việt Nam
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ THỊ GÁI
	 
	X
	17/7/2019
	Việt Nam
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ THỊ THẢO ÁI
	 
	X
	29/11/2021
	Việt Nam
	Thôn Thanh 1, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ THỊ MINH TRANG
	X
	 
	27/10/2021
	Việt Nam
	Bản 10, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	30
	HỒ VĂN VUA
	X
	 
	29/10/2020
	Chưa xác định
	Bản 10, Xã Thanh
	
	 
	Có cha là người VN 
	 

	31
	HỒ VĂN ĐI
	 
	X
	08/8/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ THỊ LY NA
	X
	 
	27/9/2017
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ TRÀ MY
	 
	X
	30/01/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	34
	HỒ VĂN DÔ NA
	X
	 
	18/07/2018
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	35
	HỒ THỊ MA RI
	 
	X
	10/08/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	36
	HỒ VĂN KHANH
	X
	 
	09/03/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	37
	HỒ THỊ NGỌC HẠNH
	X
	 
	01/02/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	38
	HỒ BIN
	 
	X
	30/05/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	39
	HỒ VĂN IN
	X
	 
	18/11/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	40
	HỒ THỊ NGỌC LIÊN
	X
	 
	25/09/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	41
	HỒ VĂN TÀI
	X
	 
	07/06/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	42
	HỒ VĂN TRUNG
	X
	 
	21/03/209
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	43
	HỒ ĐỨC TRÂN
	X
	 
	23/12/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	44
	HỒ THỊ DI
	 
	X
	10/7/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Viêng, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	45
	HỒ VĂN THIẾT
	X
	 
	14/12/2017
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	46
	HỒ THỊ THƠM
	 
	X 
	14/09/2020
	Việt Nam
	Thôn Mới, Xã Thanh
	X
	 
	 
	 

	47
	HỒ THỊ CHANG
	
	X
	09-08-2015
	Việt Nam
	Xã Thanh
	X
	
	
	

	48
	HỒ VĂN CHOAI
	X
	
	10-6-2013
	Việt Nam
	Xã Thanh
	X
	
	
	

	49
	HỒ VĂN ĐỨC
	X
	
	14-03-2016
	Việt Nam
	Xã Thanh
	X
	
	
	

	50
	HỒ THỊ TY
	
	X
	19-05-2016
	Việt Nam
	Xã Thanh
	X
	
	
	

	51
	HỒ THỊ DUY
	
	X
	20-02-2015
	Việt Nam
	Xã Thanh
	X
	
	
	

	52
	HỒ THỊ XINH
	
	X
	20-7-2016
	Chưa xác định
	Xã Thanh
	
	
	Có cha là người VN
	

	53
	HỒ VĂN DINH
	X
	
	20/10/2019
	Chưa xác định
	Thôn Mới, xã Thanh
	
	
	Có cha là người VN
	

	II.XIII
	XÃ LÌA: 33 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ ĐINH KIM PHONG
	X
	 
	08/02/2015
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ ĐINH KIM PHỤNG
	X
	 
	08/02/2017
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ VĂN ZING
	X
	 
	20/12/2020
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ VĂN VƯN
	X
	 
	20/08/2020
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Nơi, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ NƯƠNG
	 
	X
	21/09/2020
	Việt Nam
	Thôn A Rông, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ THỊ HOA
	 
	X
	29/11/2020
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Nơi, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ VĂN NGHIÊM TÚC
	X
	 
	01/10/2019
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ TUN
	 
	X
	05/12/2020
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ VĂN THI
	X
	 
	01/01/2014
	Việt Nam
	Thôn A Xóc Lìa, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ LY TA
	X
	 
	06/03/2020
	Việt Nam
	Thôn A Xóc Lìa, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ HỒNG TƯ
	 
	X
	21/03/2019
	Việt Nam
	Thôn A Xóc Lìa, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN LONG
	X
	 
	02/11/2020
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Tăng, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ VĂN SUÔN
	X
	 
	21/03/2019
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Tăng, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ THỊ BÊ
	 
	X
	11/03/2017
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Tăng, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ THỊ ƠN
	 
	X
	04/03/2016
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Tăng, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	16
	HỒ VĂN ĐÀI
	X
	 
	28/6/2014
	Việt Nam
	Thôn A Máy, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ THỊ ĐÀO
	 
	X
	20/9/2009
	Việt Nam
	Thôn A Máy, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ GIA NINH
	X
	 
	27/9/2019
	Việt Nam
	Thôn A Quan, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ VĂN NỨC
	X
	 
	13/11/2019
	Việt Nam
	Thôn A Quan, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ NHẬT PHONG
	X
	 
	01/02/2022
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ A MỸ
	X
	 
	26/01/2022
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ HOÀNG ANH
	X
	 
	18/10/2021
	Việt Nam
	Thôn A Xau, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ VĂN TRỌNG
	X
	 
	16/7/2020
	Việt Nam
	Thôn A Xóc Lìa, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ THỊ BẢO TRÂM
	 
	X
	02/8/2021
	Việt Nam
	Thôn A Xóc Lìa, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ VĂN NÊM
	X
	 
	08/08/2008
	Việt Nam
	Thôn A Rông, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ THỊ MƯỜNG PHÌN
	 
	X
	20/4/2017
	Việt Nam
	Thôn A Máy, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ PHI LIP PHAI
	X
	 
	07/09/2017
	Việt Nam
	Thôn A Máy, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ VĂN THÀNH
	X
	 
	31/01/2022
	Việt Nam
	Thôn A Rông, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ THỊ THIN
	 
	X
	13/01/2019
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Tăng, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	30
	HỒ VĂN YÊN
	X
	 
	10/03/2018
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Tăng, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	31
	HỒ VĂN KHIENG
	X
	 
	04/06/2011
	Việt Nam
	Thôn A Máy, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ THỊ HÀ NY
	 
	X
	21/3/2020
	Việt Nam
	Thôn Kỳ Nơi, Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ THỊ LƠ
	 
	X
	08/01/2022
	Việt Nam
	Thôn A Máy,  Xã Lìa
	X
	 
	 
	 

	II.XIV
	XÃ XY:  28 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ THĂNG
	 
	X
	28/08/2010
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ THỊ MAI THƯƠNG
	 
	X
	21/05/2013
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ SỸ THUẬN
	X
	 
	30/12/2016
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ KIM PHƯƠNG
	 
	X
	06/11/2019
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ PHẠM TUẤN
	X
	 
	14/05/2020
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ QUỐC KHÁNH
	X
	 
	15/10/2021
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ THANH THẢO
	 
	X
	12/12/2015
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ VĂN THINH
	X
	 
	16/01/2018
	Việt Nam
	Thôn Ra Po, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ THỊ THƠI
	 
	X
	18/10/2019
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ VĂN THÂM
	X
	 
	12/07/2021
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ BẠCH MAI
	 
	X
	12/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN ĐOAN
	X
	 
	28/11/2020
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ TUẤN CHIN
	X
	 
	02/04/2021
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ ĐANG SINH
	X
	 
	02/02/2019
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ BẢO ANH
	 
	X
	05/112020
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	16
	HỒ THỊ NHƯ Ý
	 
	X
	10/02/2019
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ THỊ NHƯ OANH
	 
	X
	07/07/2020
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ TUẤN ANH
	X
	 
	18/09/2019
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ THỊ THANH TUYỀN
	 
	X
	18/03/2018
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ A XAI
	X
	 
	04/04/2017
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ THỊ HIỆU
	 
	X
	2010
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ VĂN HƯƠNG
	X
	 
	10/10/2011
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ THỊ HẢI
	 
	X
	26/06/2017
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ VĂN HÙNG
	X
	 
	11/06/2018
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ THỊ BẢO TRÂM
	 
	X
	20/11/2020
	Việt Nam
	ThônRa Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ A THAI
	X
	 
	04/04/2017
	Việt Nam
	Thôn Ra Man, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ Ê LỊC HAN
	 
	X
	03/10/2019
	Việt Nam
	Thôn Troan La Reo, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ Ê LỊC HUYỀN
	 
	X
	07/06/2021
	Việt Nam
	Thôn Troan La Reo, Xã Xy
	X
	 
	 
	 

	II.XV
	XÃ A DƠI: 45 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ TÂM
	 
	X
	01/01/2011
	Việt Nam
	Thôn Xa Doan, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ VĂN CƯỜNG
	X
	 
	27/6/2013
	Việt Nam
	Thôn Xa Doan , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ LỢI
	 
	X
	20/9/2008
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Cô , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ VĂN LONG
	X
	 
	07/11/2009
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Cô , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ VĂN CHÍ
	X
	 
	06/5/2017
	Việt Nam
	Thôn Proi Xy , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ THỊ THANH TUYỀN
	 
	X
	22/01/2021
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Cô, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ VĂN MẦN
	X
	 
	01/01/2012
	Việt Nam
	Thôn Proi Xy , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ THỊ XINH
	 
	X
	01/02/2021
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Đớ -,A Dơi
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ VĂN XĂNG
	X
	 
	12/8/2018
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Đớ , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ VĂN ĐANG
	X
	 
	03/8/2018
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ HOÀNG ANH
	 
	X
	27/10/2016
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ VĂN LỢI
	X
	 
	01/02/2009
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ VĂN LANG
	X
	 
	01/01/2013
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ VĂN ĐI
	X
	 
	16/3/2018
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ VĂN LA ĐINH
	X
	 
	01/01/2022
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	16
	HỒ THỊ MÂY THÀNH
	 
	X
	29/01/2013
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ BÌNH THAO
	X
	 
	29/8/2015
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ THỊ U DINH
	 
	X
	02/8/2018
	Việt Nam
	Thôn Prin Thành , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ VĂN BÚT
	X
	 
	10/10/2010
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Đớ, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ VĂN BAY
	X
	 
	01/01/2009
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Đớ , A Dơi
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ THỊ LIỄU
	 
	X
	30/6/2017
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Đớ, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ THỊ HIẾU
	 
	X
	30/8/2021
	Việt Nam
	Thôn A Dơi Đớ, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ THỊ HỒNG
	 
	X
	09/9/2021
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ THỊ HƯƠNG
	 
	X
	20/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ THỊ PHƯƠNG
	 
	X
	12/01/2019
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ THỊ CÚC
	 
	X
	12/3/2017
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ THỊ LŨY
	 
	X
	01/01/2017
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ THỊ LINH
	 
	X
	01/01/2018
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ THỊ LIA
	 
	X
	01/01/2012
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	30
	HỒ THỊ LENG
	 
	X
	01/01/2010
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	31
	HỒ VĂN CHÍNH
	X
	 
	14/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ THỊ CHÓT
	 
	X
	08/12/2018
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ THỊ DUYÊN
	 
	X
	01/01/2021
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	34
	HỒ VĂN THƠN
	X
	 
	01/11/2017
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	35
	HỒ VĂN MĂNG
	X
	 
	21/12/2021
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	36
	HỒ THỊ THIẾU
	 
	X
	24/4/2014
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	37
	HỒ VĂN THANH
	X
	 
	24/12/2015
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	38
	HỒ THỊ QUYÊN
	 
	X
	13/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	39
	HỒ VĂN QUÝ
	X
	 
	03/5/2021
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	40
	HỒ VĂN TƯỜNG
	X
	 
	01/10/2020
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	41
	HỒ THỊ CHĂN
	 
	X
	02/7/2018
	Việt Nam
	Thôn Proi Xy, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	42
	HỒ VĂN GIA THÀNH
	X
	 
	02/12/2010
	Việt Nam
	Thôn Proi Xy, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	 43
	HỒ QUANG MẠNH 
	X
	
	10/08/2021
	Việt Nam
	Thôn Xa Doan, A Dơi
	X
	 
	 
	 

	44
	HỒ THỊ NANG
	
	X
	30/11/2017
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	
	
	

	45
	HỒ HUY CUNG
	X
	
	07/12/2018
	Việt Nam
	Thôn Đồng Tâm, A Dơi
	X
	
	
	

	II.XVI
	XÃ BA TẦNG: 40 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ VĂN GIÁ
	
	X
	09/05/2020
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	
	
	

	2
	HỒ THỊ KIM
	 
	X
	13/03/2020
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THUỲ ANH
	 
	X
	14/02/2021
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ XUÂN LONG
	X
	 
	25/08/2017
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ XUÂN LAI
	X
	 
	14/10/2019
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ THỊ TIN
	 
	X
	02/04/2016
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng,Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	7
	HỒ THỊ TÂM
	 
	X
	15/06/2018
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	8
	HỒ VĂN SÂM
	X
	 
	24/02/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	9
	HỒ BAN MAI
	X
	 
	21/02/2019
	Việt Nam
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	10
	HỒ HOÀNG ANH
	X
	 
	31/01/2020
	Việt Nam
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	11
	HỒ THỊ NGÀY
	 
	X
	03/12/2017
	Việt Nam
	Thôn Vầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	12
	HỒ THỊ NGUÔN
	 
	X
	12/07/2020
	Việt Nam
	Thôn Vầng,Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	13
	HỒ THỊ LINH NHI
	 
	X
	16/04/2018
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	14
	HỒ THỊ KHÁNH LY
	 
	X
	29/05/2016
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	15
	HỒ THỊ IN
	 
	X
	03/06/2016
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	16
	HỒ THỊ ÁI
	 
	X
	30/01/2019
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	17
	HỒ ĐĂNG KHÔI
	X
	 
	14/03/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	18
	HỒ ĐĂNG QUÂN
	X
	 
	25/08/2019
	Việt Nam
	Thôn Hùn,Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	19
	HỒ ĐĂNG CƯƠNG
	X
	 
	25/11/2021
	Việt Nam
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	20
	HỒ THỊ PHƯƠNG
	 
	X
	20/06/2019
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	21
	HỒ VĂN PHIÊN
	X
	 
	17/04/2017
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	22
	HỒ VĂN LUÂN
	X
	 
	12/11/2019
	Việt Nam
	Thôn Trùm, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	23
	HỒ THỊ DIN
	 
	X
	11/04/2020
	Việt Nam
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	24
	HỒ VĂN DỰC
	X
	 
	01/11/2017
	Việt Nam
	Thôn Hùn, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	25
	HỒ VĂN NHĂNG
	X
	 
	29/07/2019
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	26
	HỒ TRỌNG MIÊN
	X
	 
	23/12/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng,Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	27
	HỒ THỊ VI
	 
	X
	05/6/2019
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	28
	HỒ E LY
	X
	 
	04/11/2021
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng,Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	29
	HỒ VĂN HUYNH
	X
	 
	19/02/2020
	Việt Nam
	Thôn Măng Sông, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	30
	HỒ THỊ HƯƠNG
	 
	X
	17/01/2017
	Việt Nam
	Thôn Măng Sông, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	31
	HỒ VĂN LIÊU
	X
	 
	28/04/2009
	Việt Nam
	Thôn Trùm, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	32
	HỒ VĂN ƠI
	X
	 
	10/02/2010
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	33
	HỒ VĂN ÔNG
	X
	 
	20/01/2012
	Việt Nam
	Thôn Ba Lòng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	34
	HỒ VĂN LUÂN
	X
	 
	21/06/2020
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	35
	HỒ THỊ LOAN
	 
	X
	30/05/2018
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	36
	HỒ THỊ THU TRANG
	 
	X
	25/07/2020
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	37
	HỒ THỊ TRUYỀN
	 
	X
	15/07/2021
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	38
	HỒ VĂN TÌNH
	X
	 
	31/10/2021
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	39
	HỒ VĂN CƯƠNG
	 
	X
	26/9/2020
	Việt Nam
	Thôn Loa, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	40
	HỒ THỊ SƠN
	X
	 
	01/7/2020
	Việt Nam
	Thôn Ba Tầng, Xã Ba Tầng
	X
	 
	 
	 

	II.XVII
	XÃ HÚC: 05 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ THỊ THIÊN NHÃ
	 
	X
	2018
	Chưa xác định
	Thôn Ta Núc, Xã Húc
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	2
	HỒ ĐỨC LUẬN (Luân)
	X
	 
	2020
	Chưa xác định
	Thôn Ta Núc, Xã Húc
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	3
	HỒ THỊ NƯƠNG
	 
	X
	31/5/2018
	Việt Nam
	Thôn Ta Rùng, Xã Húc
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ SỸ NINH
	X
	 
	01/7/2017
	Việt Nam
	Thôn Ta Rùng, Xã Húc
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ VĂN BÌ
	X
	 
	2017
	Chưa xác định
	Thôn Ta Ri 2, Xã Húc
	 
	 
	Có cha là người VN
	 

	II.XVII
	XÃ HƯỚNG SƠN: 06 TRƯỜNG HỢP

	1
	HỒ TUẤN AN
	X
	 
	20/10/2016
	Việt Nam
	Thôn Trĩa, Hướng Sơn
	X
	 
	 
	 

	2
	HỒ TUẤN HƯNG
	X
	 
	02/8/2019
	Việt Nam
	Thôn Trĩa, Hướng Sơn
	X
	 
	 
	 

	3
	HỒ THỊ NHIỆT
	 
	X
	19/6/2016
	Việt Nam
	Ra Ly- Rào, Hướng Sơn
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ THỊ DIỆP
	 
	X
	07/9/2018
	Việt Nam
	Ra Ly- Rào, Hướng Sơn
	X
	 
	 
	 

	5
	HỒ THỊ DÂN
	 
	X
	14/10/2018
	Việt Nam
	Ra Ly- Rào, Hướng Sơn
	X
	 
	 
	 

	6
	HỒ THỊ DIN
	 
	X
	28/6/2016
	Việt Nam
	Ra Ly- Rào, Hướng Sơn
	X
	 
	 
	 

	III
	HUYỆN GIO LINH

	III.I
	GIO VIỆT: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	NGUYỄN VICTORIA
	 
	X
	09/11/2016
	Việt Nam
	Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh
	X
	 
	 
	 

	2
	NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG (KU JEHUN)
	X
	 
	01/12/2020
	Việt Nam
	Xuân Ngọc, Gio Việt, Gio Linh
	X
	 
	 
	 

	III.II
	TRUNG GIANG: 02 TRƯỜNG HỢP

	3
	DƯƠNG MINH HÀO
	X
	 
	29/01/2016
	Việt Nam
	Thủy Bạn, Trung Giang, Gio Linh
	X
	 
	 
	 

	4
	DƯƠNG THỊ MỸ LINH
	 
	X
	04/04/2021
	Việt Nam
	Thủy Bạn, Trung Giang, Gio Linh
	X
	 
	 
	 

	IV
	HUYỆN VĨNH LINH: 16 TRƯỜNG HỢP

	IV.I
	THỊ TRẤN HỒ XÁ: 8 TRƯỜNG HỢP

	1
	HODSON MARRIE NGỌC
	 
	X
	03/02/2018
	Việt Nam
	08/2 Đinh Tiên Hoàng, khu phố 1, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	HODSON MICHAEL TOÀN
	X
	 
	20/6/2019
	Việt Nam
	08/2 Đinh Tiên Hoàng, khu phố 1, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	3
	ARRONTE TRẦN LEO
	X
	 
	10/12/2009
	Việt Nam
	38/6/Lê Duẫn, Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	4
	SODAPUK MAI TRẦN BẢO QUAN
	X
	 
	16/5/2021
	Việt Nam
	171/8 Lê Duẫn , KP Hữu Nghị, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	5
	SEO HA LIN
	X
	 
	18/02/2020
	Việt Nam
	86/2/Hùng Vương, khu phố Thống Nhất, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	6
	TERA VAI NEN KHÁNH EMILIA JULIA
	 
	X
	10/08/2015
	Việt Nam
	10/4 Quang Trung, khu phố Lao Động, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	7
	TRƯƠNG ĐỖ QUỲNH ANH
	 
	X
	28/5/2020
	Việt Nam
	Trần Phú, Khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	8
	TÔ QUANG NGỌC AN
	X
	 
	31/7/2008
	Việt Nam
	21/86 Trần Phú, khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	IV.II
	XÃ KIM THẠCH: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	JOUAN LOUIS BẢO KHANG
	X
	 
	11/06/2019
	Việt Nam
	Thôn Vịnh Mốc, Xã Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	NGUYỄN CÔNG NAM
	X
	
	21/10/2017
	Việt Nam
	Khe 3, Kim Thạch, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	
	
	

	IV.III
	THỊ TRẤN CỬA TÙNG: 03 TRƯỜNG HỢP

	1
	NGUYỄN TRẦN GIA TUỆ
	 
	X
	13/11/2016
	Việt Nam 
	Khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	 LEE NGHI AN
	 
	X
	20/7/2016
	Việt Nam
	Khu phố An Du Nam 2, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	3
	HOÀNG THÁI NHIÊN
	X
	 
	10/07/2019
	Việt Nam
	Khu phố Hòa Lý Hải, thị trấn Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	IV.IV
	VĨNH CHẤP: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	ĐÀO THANH GIA HÂN
	 
	X
	28/10/2020
	Việt Nam
	Thôn Lai Bình, Xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	BOUILLET TRẦN ROSE, MAI
	 
	X
	17/5/2017
	Việt Nam
	Thôn Bình An, Xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	IV.V
	XÃ VĨNH LÂM: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	NGUYỄN THÀNH NHÂN
	X
	 
	12/02/2017
	Việt Nam
	Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	IV.VI
	XÃ VĨNH SƠN: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	TRẦN VĂN CƯỜNG
	X
	 
	30/8/2019
	Việt Nam
	Thôn Phan Hiền, Xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	 X
	 
	
	 

	IV.V
	THỊ TRẤN BẾN QUAN: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	HUỲNH NHẬT KHÔI
	X
	
	10/04/2018
	Việt Nam
	Thị trấn Bến Quan, Vĩnh Linh, Quảng Trị
	X
	
	
	

	V
	HUYỆN TRIỆU PHONG

	V.I
	XÃ TRIỆU TRUNG: 01  TRƯỜNG HỢP

	1
	YUN GA LAM
	X
	 
	10/03/2020
	Việt Nam
	Thôn Ngô Xá Thanh Lê, Xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	V.II
	THỊ TRẤN ÁI TỬ: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	PHAN THÀNH AN
	X
	 
	10/07/2021
	Việt Nam
	Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	2
	PHAN SAKURA
	 
	X
	09/10/2016
	Việt Nam
	Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	V.III
	XÃ TRIỆU ĐẠI: 02  TRƯỜNG HỢP

	1
	BOYD OLIVER VŨ
	X
	 
	11/05/2016
	Việt Nam
	Thôn Đại Hào, Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	2
	NGUYỄN THỊ TUỆ CHI
	 
	X
	29/04/2019
	Việt Nam
	Thôn Đại Hào, Xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	V.IV
	XÃ TRIỆU TRẠCH: 04 TRƯỜNG HỢP

	1
	PHAN A REUM
	 
	X
	11/01/2019
	Việt Nam
	Thôn Long Quang, Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	2
	PHAN KIM GONG MI
	 
	X
	19/08/2019
	Việt Nam
	Thôn Linh An, Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	3
	TRẦN BĂNG DI
	 
	X
	17/01/2020
	Việt Nam
	Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	4
	NGUYỄN BẢO NHƯ
	
	X
	16/11/2017
	Việt Nam
	Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	
	
	

	V.V
	XÃ TRIỆU AN: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	LAI THIỆN AN
	X
	 
	06/05/2016
	Việt Nam
	Thôn Phú Hội, Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	2
	LAI THIỆN TÂM
	X
	 
	14/09/2018
	Việt Nam
	Thôn Phú Hội, Xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	
	 

	V.VI
	XÃ TRIỆU HÒA: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	LÊ BERTRAND LUCIEN TIM
	X
	
	15/11/2016
	Việt Nam
	Xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong
	X
	
	
	

	V.VII
	XÃ TRIỆU LONG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	PHONG SAVAN CHAN THONG THIP
	X
	
	07/02/2013
	Việt Nam
	Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong
	X
	
	
	

	VI
	HUYỆN CAM LỘ

	VI.I
	XÃ CAM THÀNH: 03 TRƯỜNG HỢP

	1
	1. LÊ UNTALAN HỒNG LINH
	 
	X
	03/03/2020
	Việt Nam
	Cam Phú, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị,
	X
	 
	
	 

	2
	2. TRƯƠNG NGỌC THÙY LINH
	 
	X
	25/12/2016
	Việt Nam
	An Phước, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị,
	X
	 
	
	 

	3
	3. LY JIN YUAN
	X
	 
	06/02/2018
	Trung Quốc
	Tân Định, Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
	
	 X
	
	X 

	VII
	HUYỆN HẢI LĂNG

	VII.I
	THỊ TRẤN DIÊN SANH: 04 TRƯỜNG HỢP
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SUNG NGUYÊN KHÔI
	X
	 
	21/02/2016
	Việt Nam
	Thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	2
	SUNG AH JEONG
	 
	X
	19/09/2009
	Hàn Quốc
	Khóm 6, Thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng
	
	X
	
	X

	3
	TIFFINY GRACE LINH ELLIS
	X
	 
	20/04/2017
	Việt Nam
	Khóm 6, Thị trấn Diên Sanh, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	4
	ELLIS RONALD WILSON HUY
	X
	
	2018-12-13


	Việt Nam
	Khóm 6, 
thị trấn Diên Sanh
	X
	
	
	

	VII.II
	XÃ HẢI SƠN: 05 TRƯỜNG HỢP

	1
	TRÀN HỮU LÀNH
	X
	 
	10/03/2018
	Việt Nam
	Hải Sơn, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	2
	TRẦN HỮU PHƯỚC
	X
	 
	07/08/20155
	Việt Nam
	Hải Sơn, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	3
	TRẦN NGỌC KỲ DUYÊN
	 
	X
	11/04/2017
	Việt Nam
	Hải Sơn, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	4
	HỒ NGỌC HÂN
	 
	X
	16/07/2018
	Việt Nam


	Hải Sơn, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	5
	TRẦN HỮU PHƯỚC
	X
	
	07-8-2015
	Việt Nam


	Hải Sơn, Hải Lăng
	X
	
	
	

	VII.III
	XÃ HẢI PHONG: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	BÙI CÔNG TUẤN ANH
	X
	 
	03/6.2014
	Việt Nam
	Hải Phong, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	2
	BÙI NGUYỄN NGỌC ÁNH
	 
	X
	17/08/2021
	Việt Nam
	Hải Phong, Hải Lăng
	X
	 
	 
	 

	VIII
	THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

	VIII.I
	PHƯỜNG 1: 02 TRƯỜNG HỢP



	1
	SAILOR TRẦN HARISON
	 
	X
	22/3/2018
	Việt Nam
	KP9, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	NGUYỄN THIÊN AN
	X
	 
	12/12/2019
	Việt Nam
	Kp Tây Trì, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	VIII.II
	PHƯỜNG 02: 02 TRƯỜNG HỢP

	1
	NGUYỄN HOÀNG QUYÊN
	 
	X
	09/11/2017
	Việt Nam
	KP 4, Phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	ĐẶNG NGUYỄN HẠO NHIÊN
	X
	 
	06/11/2019
	Việt Nam
	KP 3, Phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	VIII.III
	PHƯỜNG ĐÔNG LƯƠNG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	LÊ ĐỨC ANH
	X
	 
	07/11/2018
	Việt Nam
	Kp Tân Vĩnh, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	VIII.IV
	PHƯỜNG 5: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	CHATTONG GIA MINH
	X
	 
	25/5/2016
	Việt Nam
	Kp5, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	VIII.V
	PHƯỜNG ĐÔNG LỄ: 03 TRƯỜNG HỢP

	1
	LÊ ĐỨC CÔNG
	X
	 
	30/11/2017
	Việt Nam
	Kp Phương Gia, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	2
	DOLCEMAS COLO SAN LY
	 
	X
	06/11/2019
	Việt Nam
	Kp3, phường Đông Lễ, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	3
	PARK SEULA
	 
	X
	05/09/2014
	Việt Nam
	Kp3, phường Đông Lễ, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 

	VIII.VI
	PHƯỜNG ĐÔNG GIANG: 01 TRƯỜNG HỢP

	1
	STELLA NGUYỄN BERKOWITZ
	 
	X
	10/04/2016
	Việt Nam
	KP6, phường Đông Giang, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	X
	 
	 
	 


1

